
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
_________________________________________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________________________________ 

Số:        /BC-YTTMR  Tu Mơ Rông, ngày      tháng 11 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Về các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

(Kỳ báo cáo năm 2023) 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

I Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động 

1 

Thông báo nâng 

bậc lương tháng 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

- 30/01/2023 

- 10/3/2023 

- 27/3/2023 

- 28/4/2023 

- 24/5/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế 

- Thông báo số 165/TB-YTTMR ngày 

30/01/2023. 

- Thông báo số 169/TB-YTTMR ngày 

01/3/2023. 

- Thông báo số 174/TB-YTTMR ngày 

27/3/2023. 

- Thông báo số 178/TB-YTTMR ngày 

28/4/2023. 

- Thông báo số 181/TB-YTTMR ngày 

24/5/2023. 

- Thông báo số 186/TB-YTTMR ngày 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/  

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ho-so-nang-bac-

luong-thuong-xuyen-va-

nang-luong-dung-thoi-

han-cho-vien-chuc-

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html


2 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

27/6/2023. 

- Thông báo số 201/TB-YTTMR ngày 

27/7/2023. 

- Thông báo số 225/TB-YTTMR ngày 

22/8/2023. 

- Thông báo số 253/TB-YTTMR ngày 

25/9/2023. 

- Thông báo số 280/TB-YTTMR ngày 

26/10/2023. 

nguoi-lao-dong-nam-

2023-177.html  

2 

Đào tạo, bồi dưỡng, 

điều động, bổ 

nhiệm, luân 

chuyển, biệt phái, 

từ chức, miễn 

nhiệm; hợp đồng 

làm việc, thay đổi 

chức danh nghề 

nghiệp, thay đổi vị 

trí làm việc, chấm 

dứt hợp đồng làm 

việc của viên chức, 

người lao động; 

giải quyết chế độ, 

nâng bậc lương, 

nâng ngạch, đánh 

Tháng 1-2-

3-4-5-6-7-8-

9-10-

11/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng, điều 

động, nâng lương… của từng viên chức và 

người lao động hàng tháng được công khai 

trên phần mềm VNPT-Ioffice. 

- Tờ trình số 08/TTr-YTTMR ngày 

27/3/2023 về việc đề xuất phê duyệt phương 

án xếp lại lương đối với viên chức có trình 

độ đại học, cao đẳng. 

- Tờ trình số 14/TTr-YTTMR ngày 

24/5/2023 về việc đề nghị, xem xét chuyển 

xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

kế toán có trình độ đại học thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

- Kế hoạch số 118/KH-YTTMR ngày 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ke-hoach-so-118-

kh-yttmr-ngay-20-3-

2023-ve-thuc-hien-

chuyen-doi-vi-tri-cong-

tac-doi-voi-vien-chuc-va-

nguoi-lao-dong-thuoc-

trung-tam-y-te-huyen-tu-

mo-rong-nam-2023-

176.html 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html


3 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

giá, xếp loại viên 

chức; khen thưởng, 

kỷ luật, thôi việc, 

nghỉ hưu đối với 

viên chức, người 

lao động. 

20/3/2023 về thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác đối với viên chức và người lao động 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

năm 2023. 

- Quyết định số 398/QĐ-YTTMR ngày 

11/10/2023 về việc cho thôi việc ông Võ 

Minh Hải. 

- Thông báo đánh giá phân loại chất lượng 

các đơn vị thuộc, trực thuộc và viên chức 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông năm 

2022. 

- Nghỉ hưu: Thông báo 187/TB-YTTMR 

ngày 27/6/2023; Quyết định 304/QĐ-

YTTMR ngày 04/7/2023; Quyết định 

390/QĐ-YTTMR ngày 02/10/2023. 

- Các Công văn, Quyết định cử viên chức, 

người lao động tham gia các lớp đào tạo dài 

hạn, ngắn hạn. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/tin-tuc/ke-hoach-

tuyen-dung-vien-chuc-

nganh-y-te-tinh-kon-tum-

nam-2022-155.html  

3 

Kết quả thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

trong nội bộ đơn vị. 

- 10/3/2023 

- 20/11/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

- Thông báo số 689/TB-SYT ngày 

10/3/2023. 

- Báo cáo số 544/BC-YTTMR ngày 

20/11/2023 về việc kiểm tra, đánh giá thực 

hiện các Quy định quản lý Nhà nước về 

dược, mỹ phẩm 2023. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/thong-bao-ket-qua-

thuc-hien-ket-luan-thanh-

tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-

rong-179.html  

http://trungtamytetumorong.vn/tin-tuc/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-tinh-kon-tum-nam-2022-155.html
http://trungtamytetumorong.vn/tin-tuc/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-tinh-kon-tum-nam-2022-155.html
http://trungtamytetumorong.vn/tin-tuc/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-tinh-kon-tum-nam-2022-155.html
http://trungtamytetumorong.vn/tin-tuc/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-tinh-kon-tum-nam-2022-155.html
http://trungtamytetumorong.vn/tin-tuc/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-tinh-kon-tum-nam-2022-155.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html


4 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế. 

4 

Chủ trương, chính 

sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến 

công việc của cơ 

quan, đơn vị. 

Chậm nhất 

là 03 ngày 

làm việc, 

trường hợp 

đặc biệt 

không quá 

05 ngày kể 

từ ngày văn 

bản được 

ban hành 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế. 

Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

Ioffice và Trang thông tin điện tử. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/  

5 

Kế hoạch công tác 

hàng năm, hàng 

quý, hàng tháng của 

đơn vị. 

Chậm nhất 

là 03 ngày 

làm việc, 

trường hợp 

đặc biệt 

không quá 

05 ngày kể 

từ ngày văn 

bản được 

ban hành 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

Ioffice. 

 

 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/
http://trungtamytetumorong.vn/


5 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

6 

Chế độ chính sách 

liên quan đến quyền 

và lợi ích của viên 

chức và người lao 

động 

- 06/01/2023 

- 03/4/2023 

- 03/01/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Kế hoạch số 23/KH-YTTMR ngày 

06/01/2023. 

- Kế hoạch số 136/KH-YTTMR ngày 

03/4/2023 

- Quyết định số 01/QĐ-YTTMR ngày 

03/01/2023 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2023 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/  

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ho-so-nang-bac-

luong-thuong-xuyen-va-

nang-luong-dung-thoi-

han-cho-vien-chuc-

nguoi-lao-dong-nam-

2023-177.html  

7 

Văn bản chỉ đạo, 

điều hành của cơ 

quan quản lý cấp 

trên liên quan đến 

công việc của đơn 

vị 

Chậm nhất 

là 03 ngày 

làm việc, 

trường hợp 

đặc biệt 

không quá 

05 ngày kể 

từ ngày văn 

bản được 

ban hành 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

Ioffice, Trang thông tin điện tử. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/  

8 

Đăng ký lớp đào 

tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ Dân số -

Kế hoạch hóa gia 

14/9/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Công văn số 527/YTTMR-DS-TT ngày 

14/9/2023 

 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ho-so-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-nang-luong-dung-thoi-han-cho-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-2023-177.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/
http://trungtamytetumorong.vn/


6 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

đình đạt chuẩn viên 

chức DS theo nhu 

cầu xã hội (lớp 3 

tháng) 

hành văn bản 

Ioffice. 

 

 

 

 

9 

Đề nghị khen 

thưởng Cộng tác 

viên Dân số có 

thành tích xuất sắc 

trong công tác DS-

KHHGĐ năm 2023 

17/11/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Tờ trình số 31/TTr-YTTMR ngày 

17/11/2023. 

 

II 
Lĩnh vực tổ chức 

cán bộ 
    

1 

Kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác 

năm 2023 

22/03/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Kế hoạch số 118/KH-YTTMR ngày 

20/3/2023 về thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác đối với viên chức và người lao động 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

năm 2023. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ke-hoach-so-118-

kh-yttmr-ngay-20-3-

2023-ve-thuc-hien-

chuyen-doi-vi-tri-cong-

tac-doi-voi-vien-chuc-va-

nguoi-lao-dong-thuoc-

trung-tam-y-te-huyen-tu-

mo-rong-nam-2023-

176.html  

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/ke-hoach-so-118-kh-yttmr-ngay-20-3-2023-ve-thuc-hien-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-thuoc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-176.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

2 

Thông báo kết quả 

đánh giá, xếp loại 

chất lượng viên 

chức năm 2023 

01/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Thông báo bằng văn đến từng viên chức. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

Ioffice, Trang thông tin điện tử. 

 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/linh-vuc-to-chuc-

can-bo/thong-bao-danh-

gia-phan-loai-cac-don-vi-

thuoc-truc-thuoc-va-vien-

chuc-trung-tam-y-te-

huyen-tu-mo-rong-nam-

2023-137.html  

3 

Đề án tinh giản 

biên chế và danh 

sách đối tượng 

thuộc diện tinh giản 

biên chế 

14/3/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Công văn số 609/SNV-CCVC ngày 

14/3/2023 của Sở Nội vụ về việc triển khai 

thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt II 

năm 2023. 

- Tờ trình số 12/TTr-YTTMR ngày 

19/4/2023. 

- Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 

30/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc phê duyệt danh sách đối tượng 

tinh giản biên chế đợt II năm 2023 (Nghỉ tại 

thời điểm ngày 01/7/2023). 

Công văn số 2094/SYT-TCHC ngày 

03/7/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc 

thông báo phê duyệt danh sách tinh giản biên 

chế đợt II năm 2023. 

 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/thong-bao-danh-gia-phan-loai-cac-don-vi-thuoc-truc-thuoc-va-vien-chuc-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-137.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

III Lĩnh vực tài chính     

1 

Kinh phí hoạt động 

hàng năm, bao gồm 

các nguồn kinh phí 

do ngân sách nhà 

nước cấp và các 

nguồn tài chính 

khác; quyết toán 

kinh phí hàng năm 

của cơ quan, đơn 

vị; tài sản, trang 

thiết bị của cơ 

quan, đơn vị; kết 

quả kiểm toán. 

- 03/01/2023 

- 13/01/2023 

- 08/11/2022 

- 23/11/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Quyết định số 01/QĐ-YTTMR ngày 

03/01/2023 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2023. 

- Quyết định số 11/QĐ-YTTMR ngày 

13/01/2023 công khai dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông. 

- Quyết định số 337/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2022 về việc Điều chỉnh giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế áp dụng tại 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông theo 

Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND. 

- Quyết định số 475/QĐ-YTTMR ngày 

23/11/2023 Về việc ban hành giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa 

các bệnh viện cùng hạng áp dụng tại Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

- Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 

11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/quyet-dinh-cong-

khai-du-toan-thu-chi-

172.html  

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/bang-gia-dich-vu-

44/quyet-dinh-ve-viec-

ban-hanh-gia-dich-vu-

kham-benh-chua-benh-

bao-hiem-y-te-giua-cac-

benh-vien-cung-hang-ap-

dung-tai-trung-tam-y-te-

huyen-tu-mo-rong-

205.html  

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

2 

Quỹ khám chữa 

bệnh cho người 

nghèo theo quyết 

định số 

58/2014/QĐ-

UBND tỉnh Kon 

Tum ngày 

23/10/2014 

- 23/02/2023 

- 01/6/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Quyết định số 36/QĐ-YTTMR ngày 

23/02/2023 về công khai minh bạch theo quy 

định thuộc lĩnh vực Tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách đối với Quỹ khám chữa 

bệnh người nghèo năm 2022 của Trung tâm 

Y tế huyện Tu Mơ Rông 

- Thông báo số 182/TB-YTTMR ngày 

01/6/2023 về việc dừng hỗ trợ chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh từ nguồn ngân sách Nhà 

nước đã bố trí qua Quỹ khám, chữa bệnh cho 

người nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

3 
Quy chế chi tiêu 

nội bộ 
03/01/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

Quyết định số 01/QĐ-YTTMR ngày 

03/01/2023 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2023. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

4 Tài sản công 
- 13/01/2023 

- 19/7/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

- Quyết định số 10/QĐ-YTTMR ngày 

13/01/2023 công khai tình hình quản lý sử 

dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và tài 

sản khác năm 2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông. 

- Báo cáo số 363/BC-YTTMR ngày 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/


10 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

hành văn bản 

Ioffice. 

19/7/2023 Kết quả tự kiểm tra chuyên đề về 

công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (Thời kỳ 

báo cáo: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 

31/5/2023). 

- Báo cáo số 438/BC-YTTMR ngày 

29/9/2023. 

- Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 

09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum. 

5 

Tình hình khai thác 

nguồn lực tài chính 

từ tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

13/01/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Quyết định số 10/QĐ-YTTMR ngày 

13/01/2023 công khai tình hình quản lý sử 

dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và tài 

sản khác năm 2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông. 

- Công văn số 742/YTTMR-TCHC-TCKT 

ngày 21/11/2023. 

- Báo cáo 426/BC-YTTMR ngày 08/9/2023 

 

6 

Công khai tình hình 

sử dụng, thu hồi, 

điều chuyển, thanh 

lý, tiêu hủy và các 

hình thức xử lý 

khác đối với tài sản 

công tại cơ quan, tổ 

13/01/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Quyết định số 10/QĐ-YTTMR ngày 

13/01/2023 công khai tình hình quản lý sử 

dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và tài 

sản khác năm 2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông 

 



11 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

chức, đơn vị Ioffice. 

7 

Công khai tình hình 

đầu tư xây dựng, 

mua sắm, giao, thuê 

tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị 

13/01/2023 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Quyết định số 10/QĐ-YTTMR ngày 

13/01/2023 công khai tình hình quản lý sử 

dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và tài 

sản khác năm 2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông. 

 

8 

Công khai Kết quả 

thu, nộp quỹ Phòng 

chống thiên tai năm 

2023 

- 17/3/2023 

- 21/7/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Kế hoạch số 115/KH-YTTMR ngày 

17/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông về thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 

2023. 

- Báo cáo số 364/BC-YTTMR ngày 

21/7/2023 về việc Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên 

tai năm 2023. 

 

9 

Kế hoạch thực hiện 

công tác Dân số - 

Kế hoạch hoá gia 

đình năm 2023 

02/3/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

Kế hoạch số 99/KH-YTTMR ngày 02/3/2023  

10 
Hướng dẫn triển 

khai thực hiện dự 
17/02/2023 

- Bằng văn 

bản. 

Công văn 55/YTTMR-PDS-TT&GDSK 

ngày 17/02/2023 về Hướng dẫn triển khai 
 



12 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023 

11 

Kế hoạch hoạt động 

năm 2023 chương 

trình mục tiêu quốc 

gia phát triển 

KTXH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai 

đoạn 2021 -2030, 

giai đoạn I từ năm 

2021 - năm 2025 

trên địa bàn huyện 

nôi dung 2 Dự án 7 

10/3/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

Kế hoạch 110/KH-TMR ngày 10/3/2032  

12 

Điều chỉnh giá dịch 

vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không 

thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế áp 

dụng tại Trung tâm 

Y tế huyện Tu Mơ 

Rông theo Nghị 

08/11/2022 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

Quyết định số 337/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2022 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/


13 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

quyết số 

58/2019/NQ-

HĐND 

13 

Rà soát danh sách 

các đối tượng được 

hỗ trợ chính sách 

dân số theo Nghị 

định số 

39/2015/NĐ-CP 

ngày 27/4/2015 của 

Chính phủ 

30/8/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Công văn số 492/YTTMR-DS-TT ngày 

30/8/2023 

 

14 

Về việc rà soát đối 

tượng được hỗ trợ 

chính sách dân số 

Theo Nghị định số 

39/2015/NĐ-CP 

ngày 27/4/2015 của 

Chính phủ 

08/9/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Công văn số 492/YTTMR-DS-TT 

ngày 08/9/2023 

 

IV 

Lĩnh vực cải cách 

thủ tục hành 

chính 

    

1 

Thủ tục hành chính 

chuẩn hóa ngành y 

tế 

- 06/4/2023 

- 14/3/2023 

- 28/3/2022 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

- Quyết định số 2866/QĐ-BYT về việc ban 

hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1015/QĐ-TTg Phe duyệt phương án phân 

cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cai-cach-hanh-

chinh/ 

http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/


14 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

- Danh Mục Thủ Tục Hành Chính Chuẩn 

Hóa Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở 

Y Tế, Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện, Ủy 

Ban Nhân Dân Cấp Xã Trên Địa Bàn Tỉnh 

Kon Tum. 

- Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc ông 

bố danh mục thủ tục hành chínhchuẩn hóa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cai-cach-hanh-

chinh/danh-muc-thu-tuc-

hanh-chinh-chuan-hoa-

thuoc-tham-quyen-giai-

quyet-cua-so-y-te-uy-

ban-nhan-dan-cap-huyen-

uy-ban-nhan-dan-cap-xa-

tren-dia-ban-tinh-kon-

tum-157.html  

2 

Công khai nội dung 

hướng dẫn thực 

hiện phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ 

chức 

Năm 2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế 

- Bằng văn bản, niêm yết công khai tại trụ sở 

đơn vị. 

- Kế hoạch số 01/KH-YTTMR ngày 

03/01/2023 về việc tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông năm 2023. 

- Thông báo số 215/TB-YTTMR ngày 

30/12/2022 về việc Lịch tiếp công dân định 

kỳ của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu 

Mơ Rông năm 2023. 

- Thông báo số 192/TB-YTTMR ngày 

17/7/2023 về việc thay đổi lịch tiếp công dân 

năm 2023. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/tiep-cong-dan/  

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/ban-hang-dien-

tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-

cong-dan-giai-quyet-

khieu-nai-to-cao-tai-

trung-tam-y-te-huyen-tu-

mo-rong-nam-2023-

134.html  

http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/cai-cach-hanh-chinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-157.html
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

- Công văn số 511/YTTMR-TCHC-TCKT 

ngày 07/9/2023 về việc tiếp tục triển khai 

thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 

12-12-2013 của Bộ Chính trị. 

V 
Lĩnh vực tiếp công 

dân 
    

1 

Thông tin về việc 

tiếp công dân: Nơi 

tiếp công dân; thời 

gian tiếp công dân; 

lịch tiếp công dân 

của người đứng đầu 

đơn vị; thành phần 

tham dự, dự kiến 

nội dung tiếp công 

dân của các buổi 

tiếp công dân định 

kỳ. 

- 30/12/2022 

- 03/01/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế 

- Bằng văn bản, niêm yết công khai tại trụ sở 

đơn vị. 

- Kế hoạch số 01/KH-YTTMR ngày 

03/01/2023 về việc tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông năm 2023. 

- Thông báo số 215/TB-YTTMR ngày 

30/12/2022 về việc Lịch tiếp công dân định 

kỳ của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu 

Mơ Rông năm 2023. 

- Thông báo số 192/TB-YTTMR ngày 

17/7/2023 về việc thay đổi lịch tiếp công dân 

năm 2023. 

- Công văn số 511/YTTMR-TCHC-TCKT 

ngày 07/9/2023 về việc tiếp tục triển khai 

thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 

12-12-2013 của Bộ Chính trị. 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/tiep-cong-dan/  

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/ban-hang-dien-

tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-

cong-dan-giai-quyet-

khieu-nai-to-cao-tai-

trung-tam-y-te-huyen-tu-

mo-rong-nam-2023-

134.html 

http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html
http://trungtamytetumorong.vn/ban-hang-dien-tu/ke-hoach-ve-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-nam-2023-134.html


16 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

2 

Nội quy tiếp công 

dân, hướng dẫn về 

quy trình tiếp công 

dân, quy trình giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản 

ánh 

19/9/2019 
- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý 

điều hành văn 

bản Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế 

- Quyết định số 290/QĐ-YTTMR ngày 

19/9/2019. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/tiep-cong-dan/ 

28/3/2019 
- Quyết định số 95/QĐ-YTTMR ngày 

28/3/2019 

08/11/2021 
- Quyết định số 298/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2021 

08/11/2021 
- Quyết định số 296/QĐ- YTTMR ngày 

08/11/2021 

VI 
Lĩnh vực thanh 

tra 
    

1 

Công khai kế hoạch 

thanh tra hàng năm 

đã được phê duyệt 

16/12/2022 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

Quyết định số 1525/QĐ-SYT ngày 

16/12/2022 về Phê duyệt kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2023. 

 

2 

Công bố quyết định 

thanh tra hành 

chính 

Không phát 

sinh 
   

http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

3 
Công khai Kết luận 

thanh tra 
10/3/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của Trung 

tâm Y tế. 

Thông báo số 689/TB-SYT ngày 10/3/2023 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/thong-bao-ket-qua-

thuc-hien-ket-luan-thanh-

tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-

rong-179.html  

4 

Cung cấp số liệu 

thanh tra Nghị định 

số 39/2015/NĐ-CP 

03/7/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Công văn số 334/YTTMR-DS-TT ngày 

03/7/2023 

 

 

5 

Thanh tra Nghị 

định số 

39/2015/NĐ-CP tại 

TTYT và xã Văn 

Xuôi 

05/7/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Công văn số 338/YTTMR-DS-TT ngày 

05/7/2023 

 

6 
Thanh tra Nghị 

định số 
07/7/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 
 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/thong-bao-ket-qua-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra-tai-ttyt-huyen-tu-mo-rong-179.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

39/2015/NĐ-CP tại 

TTYT và xã Văn 

Xuôi 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

 

- Công văn số 351/YTTMR-DS-TT ngày 

07/7/2023 

 

7 

Kiểm tra, giám sát 

và hỗ trợ hoạt động 

truyền thông về 

chính sách chi trả 

cho phụ nữ thuộc 

hộ nghèo là người 

dân tộc thiểu số khi 

sinh con đúng chính 

sách dân số theo 

Nghị định số 

39/2015/NĐ-CP 

11/9/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

 

- Bằng văn bản ban hành trên phần mềm 

VNPT-Ioffice. 

- Kế hoạch số 287/KH-YTTMR ngày 

11/9/2023 

 

 

VII 

Lĩnh vực Giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo 

    

1 
Quyết định giải 

quyết khiếu nại  

Không phát 

sinh 
   

2 

Kết luận nội dung 

tố cáo; Quyết định 

xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo (trừ 

Không phát 

sinh 
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

những nội dung 

thuộc bí mật nhà 

nước và thông tin 

về người tố cáo) 

3 

Kết quả xử lý các 

vụ việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

Không phát 

sinh 
   

4 

Kết quả theo dõi, 

đôn đốc việc thực 

hiện quyết định giải 

quyết khiếu nại, kết 

luận nội dung tố 

cáo 

Không phát 

sinh 
   

VIII 
Lĩnh vực phòng, 

chống tham nhũng 
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

1 

Công khai bản kê 

khai tài sản, thu 

nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai 

TSTN tại đơn vị, 

Thanh tra sở 

- 01/3/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Kế hoạch số 94/KH-YTTMR ngày 

01/3/2023. 

- Báo cáo số 27/BC-YTTMR ngày 

10/01/2023. 

- Báo cáo số 110/BC-YTTMR ngày 

24/3/2023. 

- Biên bản niêm yết công khai. 

- Công văn số 758/YTTMR-TCHC-TCKT 

ngày 24/11/2023. 

- Công văn số 763/YTTMR-TCHC-TCKT 

ngày 27/11/2023. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/linh-vuc-to-chuc-

can-bo/ke-hoach-thuc-

hien-ke-khai-cong-khai-

ban-ke-khai-tai-san-thu-

nhap-nam-2023-151.html  

IX 
Lĩnh vực tiếp cận 

thông tin 
    

1 

Thông tin phổ biến, 

hướng dẫn thực 

hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối 

với những lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản 

lý 

- 03/01/2023 

- 13/01/2023 

- 08/11/2022 

- Niêm yết tại 

đơn vị.  

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trang thông 

tin điện tử 

của đơn vị. 

- Quyết định số 01/QĐ-YTTMR ngày 

03/01/2023 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2023. 

- Quyết định số 11/QĐ-YTTMR ngày 

13/01/2023 công khai dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông. 

- Quyết định số 337/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2022 về việc Điều chỉnh giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế áp dụng tại 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông theo 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/quyet-dinh-cong-

khai-du-toan-thu-chi-

172.html  

http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/ke-hoach-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2023-151.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/ke-hoach-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2023-151.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/ke-hoach-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2023-151.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/ke-hoach-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2023-151.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/ke-hoach-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2023-151.html
http://trungtamytetumorong.vn/linh-vuc-to-chuc-can-bo/ke-hoach-thuc-hien-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2023-151.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/quyet-dinh-cong-khai-du-toan-thu-chi-172.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND 

- Quyết định số 36/QĐ-YTTMR ngày 

23/02/2023 về công khai minh bạch theo quy 

định thuộc lĩnh vực Tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách đối với Quỹ khám chữa 

bệnh người nghèo năm 2022 của Trung tâm 

Y tế huyện Tu Mơ Rông 

2 

- Thông tin về chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của đơn vị; 

nhiệm vụ, quyền 

hạn của viên chức 

trực tiếp giải quyết 

các công việc của 

Nhân dân. 

 

 

 

- Tên, địa chỉ, số 

điện thoại, số fax, 

địa chỉ thư điện tử 

của cơ quan nhà 

nước hoặc người 

làm đầu mối tiếp 

- 29/8/2022 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử Sở Y tế, 

Trung tâm Y 

tế 

- Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 

11/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế 

huyện Tu Mơ Rông trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum; 

- Quyết định số 1227/QĐ-SYT ngày 

29/8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông; 

 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/about/co-cau-to-

chuc.html  

 

http://syt.kontum.gov.vn/

so-do-to-chuc/trung-tam-

y-te-huyen-tu-mo-rong-

75.html 

02/10/2019 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

Công văn 506/YTTMR-TCHC ngày 

02/10/2019 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/tiep-cong-dan/  

 

http://syt.kontum.gov.vn/

duong-day-nong/duong-

day-nong-95.html 

http://trungtamytetumorong.vn/about/co-cau-to-chuc.html
http://trungtamytetumorong.vn/about/co-cau-to-chuc.html
http://trungtamytetumorong.vn/about/co-cau-to-chuc.html
http://syt.kontum.gov.vn/so-do-to-chuc/trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-75.html
http://syt.kontum.gov.vn/so-do-to-chuc/trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-75.html
http://syt.kontum.gov.vn/so-do-to-chuc/trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-75.html
http://syt.kontum.gov.vn/so-do-to-chuc/trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-75.html
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-nong/duong-day-nong-95.html
http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-nong/duong-day-nong-95.html
http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-nong/duong-day-nong-95.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

nhận yêu cầu cung 

cấp thông tin; 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử của Sở Y 

tế, Trung tâm 

Y tế 

X 

Xây dựng văn bản 

quy phạm pháp 

luật 

    

1 

Dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật 

tham mưu (nếu có) 

Không phát 

sinh 
   

XI 
Lĩnh vực Y tế dự 

phòng 
    

1 

Công bố cơ sở đủ 

điều kiện tiêm 

chủng mở rộng trên 

địa bàn huyện 

- 30/3/2018. 

- 29/9/2023. 

 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử Sở Y tế 

- Thông báo số 05/TB-YTTMR ngày 

30/3/2018. 

- Thông báo số 215/TB-YTTMR ngày 

29/9/2023. 

- 

http://syt.kontum.gov.vn/

bang-tu-cong-bo-cua-

cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-du-dieu-

kien-tiem-chung-

108.html 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/van-ban-cong-bo/  

- 

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-du-dieu-kien-tiem-chung-108.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-du-dieu-kien-tiem-chung-108.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-du-dieu-kien-tiem-chung-108.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-du-dieu-kien-tiem-chung-108.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-du-dieu-kien-tiem-chung-108.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-du-dieu-kien-tiem-chung-108.html
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/


23 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/van-ban-cong-bo-

co-so-du-dieu-kien-tiem-

chung-trung-tam-y-te-

huyen-tu-mo-rong-

124.html  

2 
Niêm yết giá tiêm 

các Vắc xin dịch vụ 
01/01/2023 

Niêm yết 

công khai 

Niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị, tại 

phòng tiêm chủng của đơn vị 
 

XII 
Lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh 
    

1 

Công bố cơ sở đủ 

điều kiện khám sức 

khỏe cho lái xe 

- 27/10/2016 

- 31/05/2021 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử Sở Y tế, 

Trang thông 

tin điện tử 

Trung tâm Y 

tế 

Văn bản Số 03/VBCB-YTTMR ngày 

27/10/2016 

http://syt.kontum.gov.vn/

bang-tu-cong-bo-cua-

cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-co-so-

du-dieu-kien-kham-suc-

khoe-313.html 

 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/van-ban-cong-bo/  

2 
Quy định về quyền 

lợi và nghĩa vụ của 
10/01/2022 

- Niêm yết 

công khai. 

Chương II - Quyền và nghĩa vụ của người 

bệnh 
 

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/van-ban-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-tiem-chung-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-124.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/


24 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

người bệnh đối với 

đơn vị 

- Thông tin, 

truyền thông, 

tư vấn. 

Gồm 10 điều (từ Điều 7 đến Điều 16) 

3 

Các quy trình, thủ 

tục khám bệnh, 

chữa bệnh và các 

thủ tục khác. 

10/01/2022 
Niêm yết 

công khai 
Quyết định số 43/QĐ-TTYT ngày 22/7/2013  

4 

Lịch làm việc, lịch 

trực hàng ngày của 

viên chức, người 

lao động trong đơn 

vị. 

Thứ hai 

hằng tuần 

Thông báo 

bằng văn bản 
Công văn ban hành vào thứ 2 hàng tuần. 

https://kontum.vnptioffic

e.vn 

5 

Kết quả, số điểm 

đánh giá sự hài 

lòng của người 

bệnh 

Định kỳ 3 

tháng đăng 

trên trang 

thông tin 

điện tử 

Thông báo 

bằng văn bản; 

trên trang 

thông tin điện 

tử 

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/4/2022; 

- Báo cáo số 583/BC-YTTMR ngày 

01/7/2022; 

- Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 10/10/2022. 

- Báo cáo số 485/BC-YTTMR ngày 

11/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tu 

Mơ Rông về việc báo cáo kết quả khảo sát 

hài lòng người bệnh quý III năm 2023. 

https://chatluongbenhvie

n.vn 

6 

Danh sách đăng ký 

người hành nghề 

của các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

10/1/2023 

06/4/2023 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

- Công văn đề nghị đăng tải danh sách người 

hành nghề. 

- Công văn số 11/YTTMR-KHNV-ĐD-

KSNK ngày 10/1/2023 về việc thay đổi danh 

sách nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

- 

http://syt.kontum.gov.vn/

danh-sach-nguoi-hanh-

nghe-tai-co-so-kcb/danh-

sach-nguoi-hanh-nghe-

https://kontum.vnptioffice.vn/
https://kontum.vnptioffice.vn/
https://chatluongbenhvien.vn/
https://chatluongbenhvien.vn/
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html


25 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

thông tin điện 

tử Sở Y tế, 

Trung tâm Y 

tế 

bệnh. 

- Công văn số 141/YTTMR-KHNV-ĐD-

KSNK ngày 06/4/2023 về việc thay đổi danh 

sách nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh. 

tai-co-so-kcb-138.html 

 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/van-ban-cong-bo/  

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/giay-phep-hoat-

dong-kham-chua-benh-

trung-tam-y-te-huyen-tu-

mo-rong-126.html  

7 

Giá thu dịch vụ 

khám, chữa bệnh 

đối với người bệnh 

có thẻ bảo hiểm y 

tế, không có thẻ bảo 

hiểm y tế; chế độ 

miễn, giảm giá dịch 

vụ khám bệnh, 

chữa bệnh; thực 

hiện chính sách bảo 

hiểm y tế; thanh 

toán giá và chi phí 

khám bệnh, chữa 

01/01/2022 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Quyết định 260/QĐ-YTTMR ngày 

19/08/2019. 

- Quyết định số 337/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2022 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/  

http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/


26 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

bệnh bảo hiểm y tế 

theo quy định của 

pháp luật. 

8 

Giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu của 

người bệnh; giá các 

loại dịch vụ khác. 

01/01/2022 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Quyết định 355/QĐ-YTTMR ngày 

18/12/2019. 

- Quyết định số 337/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2022 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/ 

9 

Số điện thoại 

đường dây nóng 

của Bộ Y tế, Sở Y 

tế, Trung tâm Y tế. 

19/3/2020 

- Niêm yết 

công khai tại 

trụ sở làm 

việc. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử của Sở Y 

tế, Trung tâm 

Y tế 

Thông báo số 07/TB-YTTMR ngày 

19/3/2020. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/tiep-cong-dan/  

 

http://syt.kontum.gov.vn/

duong-day-nong/duong-

day-nong-95.html 

10 

Danh sách cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Ngày 

02/4/2021 

- Niêm yết 

công khai tại 

trụ sở làm 

việc. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

Các giấy phép hoạt động Khám chữa bệnh 

được Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 

02/4/2021 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/van-ban-cong-bo/ 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://trungtamytetumorong.vn/tiep-cong-dan/
http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-nong/duong-day-nong-95.html
http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-nong/duong-day-nong-95.html
http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-nong/duong-day-nong-95.html
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html


27 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

bach/giay-phep-hoat-

dong-kham-chua-benh-

trung-tam-y-te-huyen-tu-

mo-rong-126.html  

11 

Công bố cơ sở đủ 

điều kiện khám sức 

khỏe 

- 27/11/2013 

- 31/05/2021 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử Sở Y tế 

Văn bản Số 02/VBCB-TTYT ngày 

27/11/2013 

http://syt.kontum.gov.vn/

bang-tu-cong-bo-cua-

cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-co-so-

du-dieu-kien-kham-suc-

khoe-313.html 

12 

Thực hiện dân chủ 

trong hoạt động nội 

bộ của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (từ 

khoản 1 đến 10, 

Điều 4 Thông tư 

05/2021/TT-BYT) 

- 22/3/2023 

- 08/3/2023 

- 17/3/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

- Quyết định số 48/QĐ-YTTMR ngày 

22/3/2023 

- Kế hoạch số 107/KH-YTTMR ngày 

08/3/2023 

- Báo cáo số 103/BC-YTTMR ngày 

17/3/2023 

 

13 

Tự công bố đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh 

học 

26/02/2020 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

thông tin điện 

Đăng ký số 01/ĐK-YTTMR ngày 

26/02/2022. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/van-ban-cong-bo/  

 

http://syt.kontum.gov.vn/

bang-tu-cong-bo-cua-

cac-don-vi/danh-sach-

http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/giay-phep-hoat-dong-kham-chua-benh-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-126.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://trungtamytetumorong.vn/van-ban-cong-bo/
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
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STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

tử Sở Y tế don-vi-cong-bo-dat-tieu-

chuan-an-toan-sinh-hoc-

cap-i-109.html 

14 

Điều chỉnh giá dịch 

vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không 

thuộc phạm vi 

thanh toán của Qũy 

bảo hiểm y tế áp 

dụng tại Trung tâm 

Y tế huyện Tu 

Mơ Rông theo Nghị 

quyết số 

58/2019/NQ-

HĐND 

- 08/11/2022 

- 23/11/2023 

- Bằng văn 

bản. 

- Hệ thống 

quản lý điều 

hành văn bản 

Ioffice. 

- Niêm yết 

công khai. 

Quyết định số 337/QĐ-YTTMR ngày 

08/11/2022 về việc điều chỉnh giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế áp dụng tại 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông theo 

Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND. 

- Quyết định số 475/QĐ-YTTMR ngày 

23/11/2023 Về việc ban hành giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa 

các bệnh viện cùng hạng áp dụng tại Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/cong-khai-minh-

bach/  

 

- 

http://trungtamytetumoro

ng.vn/bang-gia-dich-vu-

44/quyet-dinh-ve-viec-

ban-hanh-gia-dich-vu-

kham-benh-chua-benh-

bao-hiem-y-te-giua-cac-

benh-vien-cung-hang-ap-

dung-tai-trung-tam-y-te-

huyen-tu-mo-rong-

205.html  

 

Danh sách các cơ 

sở y tế đủ điều kiện 

xác định tình trạng 

nghiện ma túy 

20/4/2023 

- Niêm yết 

công khai. 

- Thông báo 

bằng văn bản. 

- Trên trang 

thông tin điện 

tử Sở Y tế 

 

http://syt.kontum.gov.vn/

bang-tu-cong-bo-cua-

cac-don-vi/danh-sach-

cac-co-so-y-te-du-dieu-

kien-xac-dinh-tinh-trang-

nghien-ma-tuy-1525.html  

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/cong-khai-minh-bach/
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://trungtamytetumorong.vn/bang-gia-dich-vu-44/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-giua-cac-benh-vien-cung-hang-ap-dung-tai-trung-tam-y-te-huyen-tu-mo-rong-205.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-1525.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-1525.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-1525.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-1525.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-1525.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-co-so-y-te-du-dieu-kien-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-1525.html
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Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
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(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

XIII 
Lĩnh vực trang 

thiết bị y tế 
    

 

Công bố đủ điều 

kiện sản xuất trang 

thiết bị y tế 

Không phát 

sinh 
   

 

Công bố tiêu chuẩn 

áp dụng đối với 

trang thiết bị y tế 

loại A 

Không phát 

sinh 
   

 

Công bố đủ điều 

kiện mua bán trang 

thiết bị y tế loại B, 

C, D 

Không phát 

sinh 
   

 

- Giá trúng thầu 

mua sắm trang thiết 

bị y tế của các cơ 

sở y tế nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

- Danh sách các 

trang thiết bị y tế đã 

bị thu hồi số lưu 

hành trên địa bàn 

tỉnh. 

Không phát 

sinh 
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Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT  

(áp dụng công khai trên 

Cổng/Trang TTĐT) 

XIV 
Lĩnh vực an toàn 

thực phẩm 
    

1 

Tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh 

doanh thực tự công 

bố sản phẩm 

Chưa thực 

hiện 
   

2 

Tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

đăng ký bản công 

bố sản phẩm 

Chưa thực 

hiện 
   

3 

Công khai tên, sản 

phẩm của tổ chức, 

cá nhân đã được 

cấp Giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo 

sản phẩm thực 

phẩm  

Chưa thực 

hiện 
   

XV Lĩnh vực Dược     

1 Niêm yết giá thuốc 

Đơn vị 

không có cơ 

sở bán lẻ 

thuốc 
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2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân: Các nội dung phải thực hiện công khai trong kỳ nhưng 

chưa công khai, nguyên nhân chưa công khai được nêu cụ thể tại bảng báo cáo nêu trên. 

Trên đây là Báo cáo về các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Trung tâm 

Y tế huyện Tu Mơ Rông, kính báo để Sở Y tế tỉnh Kon Tum biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế; 

- Công đoàn Trung tâm Y tế; 

- Chi Đoàn Trung tâm Y tế; 

- Các đơn vị y tế thuộc, trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 
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